
STT ĐIỂM CÂU NỘI DUNG KHỐI 11

1 1 dễ nhấn

2 2 khó nhấn

3 1 dễ phát âm

4 2 khó phát âm

5 1 vừa đồng nghĩa

6 2 vừa đồng nghĩa

7 1 dễ trái nghĩa

8 2 vừa trái nghĩa

9 1 dễ lỗi sai 48 A. / p 126

10 2 vừa lỗi sai 48 B. / p 127

11 3 khó lỗi sai sai đk loại 3

12 1 vừa

13 2 vừa

14 1 dễ

15 2 vừa

16 1 dễ

17 2 dễ The origin of the marathon / p27

18 3 vừa Music and behavior / p 32

19 4 khó passage 7 (Disney) / p 36

20 5 rất khó

21 1 dễ

22 2 dễ The origin of the marathon / p27

23 3 vừa Music and behavior / p 32

24 4 vừa passage 7 (Disney) / p 36

25 5 khó

26 1 dễ giới từ 48 B. / p 127

27 2 dễ giới từ giới từ chỉ thời gian hoặc nơi chốn

28 1 dễ word form (adj) 48 B. / p 127

29 2 dễ word form (adv) adv

30 4 khó word form (n) n

31 1 dễ thì trong câu đk

32 2 dễ thì trong câu đk

33 3 vừa QKHT có kèm QKĐ

34 4 vừa QKTD (có dấu hiệu 2 hành động)

35 1 dễ từ vựng câu lẻ

36 2 dễ từ vựng câu lẻ

37 3 dễ từ vựng câu lẻ

38 4 dễ từ vựng câu lẻ

39
5 khó

từ vựng câu lẻ (antonym, 

synonym)

40 6 khó từ vựng câu lẻ

41 1 dễ Synonym (48 B. / p 127)

42 2 dễ Bị động QKĐ

43 3 vừa Bị động HTHT
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No more than four words
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Đoạn văn : box điền từ , 7 từ 

vựng dư 2 từ

chia thì

Unit 43,44,45,46,47, 48 (8 từ dư 2)
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Unit 43,44,45,46,47,48

Unit 43,44,47,48

Chọn đáp án đúng Unit 43,44,45,46,47, 48

đoạn văn đọc hiểu



44 4 vừa Đk loại 2

45 5 khó Đk loại 32
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No more than four words

từ câu 1 đến 40 : 0,2 đ/ 1 câu đúng.

từ câu 41 đến 45: 0,4 đ/ 1 câu đúng


